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    TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HU ỆN  ẮC   NH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   TỈNH   NH THUẬN 
  

Bản án số: 14/2022/HNGĐ - ST 

Ngày: 08/7/2022 

V/v:“Ly hôn, nuôi con chung”  

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HU ỆN  ẮC   NH, TỈNH   NH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

   - Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Thanh Nữ Kiều Oanh 

   - Các Hội thẩm nhân dân: 

   1. Ông B i   n K o   

 2. Bà P ạm     B       

           - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện  ắc   nh tham gia phiên tòa: Bà 

       K án  Dung - Kiểm sát vi n.  

             - Thƣ ký Tòa án ghi biên bản phiên toà:  n  Bá   n N  n - Cán bộ  ò  án 

nhân dân  u  n B   B n  

             Ngày 08 tháng 7 n m 2022, tại trụ sở  ò  án n  n d n  u  n B   B n , tỉn  

B n    uận xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án Hôn n  n và  i  đ n  t ụ lý số: 

31/2022/TLST-HNGĐ n à  18 tháng 02 n m 2022 về vi  : “Ly hôn, nuôi con 

chung” theo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 17/2022/QĐXXST-HNGĐ ngày 20 

tháng 6 n m 202022  iữ   á  đươn  sự: 

 Ngu ên đơn: Bà N u  n       anh T, sin  n m 1984 

             Đ     ỉ: Thôn E, x  P,  u  n B, tỉn  B n    uận. 

   ị đơn: Ông   i   ế   sin  n m 1980 

              Đ     ỉ: Thôn E, x  P,  u  n B, tỉn  B n    uận. 

           Có mặt n u  n, b  đơn.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Theo đơn k ởi ki n quá tr n  điều tr  t u t ập   ứn   ứ và tại p i n tò   ôm 

nay n u  n đơn bà Nguy n       anh T trình bày:  

              ề qu n     ôn n  n: Bà với ông   i   ế   xác lập quan h  vợ chồng vào 

n m 2005 trên cơ sở tự nguy n tìm hiểu yêu thương nhau. 

Theo phong tục của người ch m t   đàn ôn  l   vợ phải ở rể nhưng vì mẹ bà đã 

m t sớm, gia đình cũng không có đ t đai để cho con cái nên bà phải theo ông A về x  

P quê ông A sinh sống. 

N m 2007 vợ chồng bà có đến UBND xã P để đ ng ký kết hôn. 

Sau khi xác lập quan h  vợ chồng bà ở đậu tại Trường Trung tâm Chính tr  

huy n B vì ông A làm bảo v  tại đây. 

Cuộ  sốn  vợ chồng chỉ hạnh phúc một thời gian ng n thì phát sinh mâu thuẫn 

nguyên nhân ông A cờ bạc, kinh tế gia đìn  k ó k  n nhưng vì các con còn nhỏ nên 

bà phải cố g ng ch u đựng. 

 N m 2020 vợ chồng xây nhà, sau khi xây dựng nhà thì nợ nần nhiều nên bà 

phải đi làm thêm để trả nợ, ông A ghen tuông vô lý, sỉ nhục nhân phẩm, danh dự củ  

bà, đập phá đồ đạc trong gia đìn , bà đã giải thích nhưng ông A không nghe. Ngoài 

ra ông còn đánh đập bà, sự vi c này di n ra ngày càng nhiều. Bà có nhờ cha mẹ 

chồng can thi p để nói với ông A nhưng không thay đổi. 

Tháng 09/2021 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, ông A đán  bà và cầm dao h m 

dọ  bà, cảm th y vợ chồng không thể sống chung nên bà vào thành phố làm thuê từ 

đó  t về n à. 

Tết n m 2022 bà về th m gia đình và con thì vợ   ồn  lại xảy ra mâu thuẫn và 

b  đán  n n bà vào thành phố luôn.   u đó ông A có n n nỉ bà trở về đoàn tụ nhưn  

bà không đồng ý. 

   Bà không còn tình cảm với ông A, trước đâ  bà đã tha thứ cho ông A nhiều lần 

vì con cái nhưng vi c ông A xúc phạm danh dự và đánh đập thì bà không thể bỏ qua. 

Tại Tòa hôm n   bà tha thiết xin được giải quyết ly hôn với ông A. 

Về con chung: Vợ chồng 02 con chung Mai Đình Quỳnh N – sinh ngày 

14/6/2006 và Mai Đình Gia T1 – sin  n à  30/11/2011 bà yêu cầu được nuôi dưỡng 

và giáo dục các con chung đến khi trưởng thành, không yêu cầu c p dưỡng nuôi con. 

Về tài sản và nợ chung: Vợ chồng tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

 B  đơn ôn    i   ế A tr n  bà :  

 ề  ôn n  n:  n  với bà N u  n       anh T xác lập quan h  vợ chồng vào 

n m 2005 trên cơ sở tự nguy n tìm hiểu yêu thương nhau. 

Theo phong tục của người ch m thì đàn ông l y vợ phải ở rể nhưng vì mẹ bà T 

đã m t sớm, gia đình cũng không có đ t đai để cho con cái nên bà T phải theo ông về 

x  P sinh sống. 
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N m 2007 vợ chồng có đến UBND xã P để đ ng ký kết hôn. 

Sau khi xác lập quan h  vợ chồng ở đậu tại Trường Trung tâm Chính tr  huy n 

B vì không có chỗ ở cơ quan th y thương nên cho ở. 

Cuộ  sốn    un  vợ chồng ông hạnh phúc, đôi khi có mâu thuẫn nhưn    ỉ là 

những m u t uẫn nhỏ, bà T nói ông cờ bạc thì không có vì ông chỉ chơi cho vui chứ 

không l y tài sản gia đình đem bán để chơi. 

N m 2020 vợ chồng xây dựng nhà, sau khi có nhà riêng thì vợ ông sinh tật biết 

tụ tập bạn bè và  n nhậu. Ông có nh c nhở nhưng vợ ông không nghe và vợ còn có 

những mối quan h  không rõ rãng, ông nói thì vợ nói ông ghen tuông với bạn mình. 

Phải có lý do thì ông mới ghen tuông và ông có đánh vợ nhưng chỉ là một vài cái chứ 

không phải là n m tóc kéo ra đường đánh cho mọi người th y. 

Tháng 09/2021 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn và ông có đánh vợ và cầm dao 

dọa bà T nên bà T bỏ đi thành phố làm từ đó. Con cái không quan tâm và cũng không 

gủi tiền về cho ông nuôi con. 

 Ông đã gọi đi n xin lỗi vợ nhiều lần và yêu cầu vợ trở về đoàn tụ nhưng vợ 

không đồng ý quay về. 

Tết n m 2022 vợ về nhà thì vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn nên vợ bỏ đi vào 

t àn  p ố luôn. 

Sau tết ông cũng vào thành phố làm thuê và gửi 02 con cho mẹ ông nuôi. 

Ông xác đ nh vợ chồn   ó phát sinh nhiều mâu thuẫn, bà T không còn tình cảm 

với ông nhưng vì các con còn nhỏ nên ông không đồng ý ly hôn, bà T muốn tự do thì 

cứ đi làm ông không đụng đến. Khi nào các con ông trưởng thành ông mới ký đơn ly 

hôn. 

Về con chung: Vợ chồng 02 con chung Mai Đình Quỳnh N – sinh ngày 

14/6/2006 và Mai Đình Gia T1 – sinh ngày 30/11/2011.  n  đồn  ý  i o 02  on   o 

bà T nuôi dưỡn  và  iáo dụ  đến k i trưởn  t àn , ôn  k ôn    p dưỡn  nuôi  on. 

Về tài sản và nợ chung: Vợ chồng tự thỏa thuận không   u  ầu  ò  án  iải 

qu ết. 

Đại di n  i n Kiểm sát n  n d n  u  n B   B n  p át biểu ý kiến n ư sau:  

1.  i   tu n t eo p áp luật tố tụn  

 i   tu n t eo p áp luật tố tụn   ủ  Hội đồn  xét xử,   ư ký tại p i n tò : 

 ại p i n tò   ôm n  , HĐXX đ  t ự   i n n u  n t   xét xử độ  lập và   ỉ 

tu n p áp luật đúng theo qui đ n  tại Điều 12 B   D , t àn  p ần HĐXX đúng 

t eo qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử, k ôn   ó trườn   ợp p ải từ   ối  oặ  p ải t    

đổi n ười tiến  àn  tố tụn .  ề p ần t ủ tụ  b t đầu p i n tò   ũn  n ư p ần t ủ tụ  

 ỏi, p ần trA luận tại p i n tò , HĐXX đ  tuân theo đúng quy đ n   ủ  B   D  về 

vi   xét xử sơ t ẩm vụ án. 

Thư ký phiên tòa đ  tuân t ủ đúng theo quy đ n  tại  á  Điều 237, Điều 239 Bộ 

luật tố tụn  d n sự. 
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  i   tu n t eo p áp luật tố tụn   ủ  n ười t  m  i  tố tụn  d n sự tron  quá 

tr n   iải qu ết vụ án, kể từ k i t ụ lý   o đến trướ  t ời điểm Hội đồn  xét xử n    

án:  

-  i   tu n t eo p áp luật tố tụn   ủ  n u  n đơn: Bà N u  n       anh T đ  

t ự   i n đầ  đủ qu ền và n  ĩ  vụ tố tụn  qu  đ n  tại  á  Điều 70, 71 Bộ luật tố 

tụn  d n sự n m 2015.  

-  i   tu n t eo p áp luật tố tụn   ủ  b  đơn:  n    i   ế A đ  t ự   i n  đầ  

đủ qu ền và n  ĩ  vụ tố tụn  qu  đ n  tại  á  Điều 70, 72 Bộ luật tố tụn  d n sự 

n m 2015.  

2.  ề  iải qu ết vụ án:  

Đề n    Hội đồn  xét xử áp dụn : K oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 35, 

điểm   k oản 1 Điều 39, Điều 147 B   D  n m 2015; Điều 51, Điều 56, Điều 58, 

Điều 81, Điều 82, Điều 83  uật  ôn n  n và  i  đ n  n m 2014 tu  n xử: 

 ề  ôn n  n: C  p n ận toàn bộ   u  ầu  ủ  n u  n đơn. C o bà N u  n     

Thanh T đượ  l   ôn với ôn    i   ế A. 

 ề  on   un : Giao 02 con chung tên Mai Đ nh Quỳn  N – sinh ngày 

14/6/2006 và Mai Đ nh Gia T1 – sinh ngày 30/11/2011   o bà N u  n       anh T 

trự  tiếp    m só , nuôi dưỡn .  n  A đượ  qu ền t  m nom,    m só , nuôi 

dưỡn ,  iáo dụ   on   un . Bà T không   u  ầu ôn  A   p dưỡn  nuôi con nên 

không xem xét. 

 ề tài sản và nợ   un : K ôn    u  ầu  ò  án  iải qu ết. 

 ề án p  :  N u  n đơn    u án p   d n sự sơ t ẩm t eo qu  đ n   ủ  p áp 

luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

   u k i n  i n  ứu  á  tài li u  ó tron   ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại phiên 

tò   ũn  n ư   n  ứ vào kết quả tranh trụn  tại p i n tò , ý kiến  ủ  Kiểm sát vi n, 

Hội đồn  xét xử n ận đ n : 

           [1]  ề t ẩm qu ền  iải qu ết vụ án: Bà N u  n       anh T và ông Mai Thế 

A có  ộ k ẩu t ườn  trú và   ỗ ở  i n n  : Thôn E, x  P,  u  n B, tỉn  B n    uận 

nên yêu  ầu k ởi ki n xin l   ôn  ủ  bà N u  n       anh T t uộ  t ẩm qu ền  iải 

qu ết  ủ   ò  án n  n d n  u  n B   B n , đượ  qu  đ n  tại k oản 1 Điều 28, điểm 

  k oản 1 Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 39 Bộ  uật tố tụn  d n sự n m 2015. 

            [2] Xét yêu  ầu k ởi ki n  ủ  bà N u  n       anh T, HĐXX n ận t   : 

qu n     ôn n  n  iữ  bà N u  n       anh T và ôn    i   ế A đượ  xá  lập tr n 

 ơ sở tự n u  n  ó đ n  ký kết  ôn tại Ủ  b n n  n d n x  P,  u  n B t eo Gi   

  ứn  n ận kết  ôn số 29 qu ển số 02 ngày 08/01/2007 nên là  ôn n  n  ợp p áp, bà 

T  ó đơn xin l   ôn n n áp dụn   uật  ôn n  n và  i  đ n  n m 2014 để  iải qu ết.  

  ron  quá tr n  điều tr   ũn  n ư tại p i n tò  hôm nay   o t    đời sốn  

  un   ủ  bà T và ôn  A từ k i xá  lập qu n    vợ   ồn  t    ạn  p ú  đến n m 

2020 t   vợ   ồn  p át sin  m u t uẫn n u  n n  n ôn  A   e tuôn  n n vợ   ồn  

xả  r    i v  và ôn  A đán  đập bà  , ông A đ  vi p ạm n  ĩ  vụ  ủ  n ười   ồn . 
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  án  09/2021 bà  u ết bỏ đi t àn  p ố làm và tự    m dứt qu n     ôn n  n với 

ông A, n ư vậ  bà T đ  xá  đ n  k ôn   òn t n   ảm với ôn  A.  ại p i n tò  ôn  A 

 ũn   ó ý kiến nếu bà T  ươn  qu ết   u  ầu l   ôn mà  ò  án    p n ận   u  ầu 

 ủ  bà T t   ôn   ũn  k ôn   ó ý kiến   . 

 HĐXX xét t   , m u t uẫn tron  qu n     ôn n  n  iữ  bà T và ông A sự đ  

t ật sự trầm trọn , mụ  đ     ôn n  n k ôn  đạt đượ , đời sốn    un  k ôn  t ể kéo 

dài n n  ó   n  ứ    p n ận   u  ầu  ủ  n u  n đơn.   

  [3]  ề  on   un  và   p dưỡn  nuôi  on:  Bà T và ôn  A có 02 con chung là 

Mai Đ n  Quỳn  N – sinh ngày 14/6/2006 và Mai Đ nh Gia T1 – sinh ngày 

30/11/2011. Toà án đ  tiến  àn    i lời k  i  ủ  em N và  1, n u  n vọn   ủ   á  

em là đượ  ở với mẹ. Bà   và ôn  A  ũn  t ốn  n  t  i o  á   on   o bà   nuôi 

dưỡn  và  iáo dụ . Nên g i n ận sự tự n u  n  ủ  bà   và ôn  A  i o   o bà   tiếp 

tụ  nuôi dưỡn  và  iáo dụ   á  con Mai Đ n  Quỳn  N – sinh ngày 14/6/2006 và Mai 

Đ nh Gia T – sinh ngày 30/11/2011 đến k i trưởn  t àn , bà   k ôn    u  ầu   p 

dưỡn  nuôi  on. 

 [4]  ề tài sản và nợ   un :  ợ   ồn  tự t ỏ  t uận k ôn    u  ầu  ò  án  iải 

qu ết n n Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét. 

           [5]  ề án p  : N u  n đơn bà N u  n       anh T p ải nộp án p   d n sự sơ 

t ẩm t eo luật đ n   ủ  p áp luật. 

           Vì các lẽ trên,  

QU ẾT ĐỊNH: 

 

                Áp dụn : K oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 39, 

k oản 4 Điều 147, k oản 1 Điều 273  ủ  Bộ  uật tố tụn  d n sự. 

         - Điều 51, Điều 56, Điều 81, Điều 82 và Điều 83  uật  ôn n  n và  i  đ n  

n m 2014.  

      - Điểm   k oản 5 Điều 27 N    qu ết số 326/2016/UB  QH14, n à  30 

t án  12 n m 2016 qu  đ n  về mứ  t u, mi n,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án 

p   về l  p    ò  án. 

    u  n xử: C  p n ận   u  ầu  ủ  n u  n đơn. 

       ề  ôn n ân: Bà N u  n       anh T đượ  l   ôn ôn    i   ế A. 

       ề  on chung: G i n ận sự tự n u  n  ủ  N u  n       anh T và ôn    i 

  ế A, giao cho bà N u  n       anh T trự  tiếp nuôi dưỡn  và  iáo dụ   on   un  

tên Mai Đ n  Quỳn  N – sinh ngày 14/6/2006 và Mai Đ nh Gia T1 – sinh ngày 

30/11/2011 đến k i trưởn  t àn . Bà T k ôn    u  ầu   p dưỡn  nuôi  on. 

              N ười k ôn  trự  tiếp nuôi  on  ó qu ền t  m nom và    m só   on chung, 

k ôn   i đượ  qu ền  ản trở.  ron  trườn   ợp n ười k ôn  trự  tiếp nuôi  on lạm 

dụn  vi   t  m nom để  ản trở  oặ      ản   ưởn  x u đến vi   trôn  nom,    m 

só , nuôi dưỡn ,  iáo dụ   on t   n ười trự  tiếp nuôi  on  ó qu ền   u  ầu  ò  án 

 ạn   ế qu ền t  m nom  on  ủ  n ười đó.    lợi      ủ   on   un , k i  ần t iết 

   , mẹ  oặ   á n  n, tổ   ứ  t eo qu  đ n   ủ   uật Hôn n  n và  i  đ n   ó qu ền 
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  u  ầu  ò  án xem xét và qu ết đ n  vi   t    đổi n ười trự  tiếp nuôi  on, vi     p 

dưỡn  nuôi  on. 

                ề tài sản và nợ chung: Không y u  ầu  ò  án  iải qu ết. 

               ề án p  : Bà N u  n       anh T p ải nộp 300.000 đồn  án p   ly hôn sơ 

t ẩm n ưn  đượ  trừ vào 300.000 đồn  tạm ứn  án p   d n sự sơ t ẩm, bà T đ  nộp 

tại bi n l i t u số 0002176, ngày 18/02/2022  ủ  C i  ụ    i  àn  án d n sự  u  n 

B   B n , bà N u  n       anh T đ  nộp đủ án p  . 

   ề qu ền k án   áo: Án xử  ôn  k  i  ó mặt n u  n, b  đơn báo   o  ọ biết 

 ó qu ền k án  cáo tron  t ời  ạn là 15 n à  kể từ n à  tu  n án. 

 

 Nơi nhận: 

- Cá  đươn  sự; 

-  K ND ( ỉn , Hu  n); 

-   ND tỉn  B n    uận; 

- C i  ụ   H D   u  n; 

- UBND x  P  n Hi p;   

-  ưu  ồ sơ.                                                           

                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

                   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

                              Thanh Nữ Kiều Oanh 

               

 

 

 

 

 

 

 


